
 

Biểu số: 003.K/BCC-XHMT 

Ban hành theo……  

Ngày nhận báo cáo: 

Đầu nhiệm kỳ 

BÁO CÁO CHÍNH THỨC ĐẠI 
BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN​

Nhiệm kỳ 

- Đơn vị báo cáo: Cục Thống 
kê …… 

- Đơn vị nhận báo cáo: Tổng 
cục Thống kê 

Đơn vị tính: Người 

 
Mã 
số 

Tổng 
số đại 
biểu 
HĐN

D 

Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

Tổng 
số 

Trong 
đó: 
Nữ 

Tổng 
số 

Trong 
đó: 
Nữ 

Tổng 
số 

Trong 
đó: 
Nữ 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

Tổng số 01        

Chia theo trình độ học 
vấn 

 x x x x x x x 

- Tiểu học 03        

- Trung học phổ thông 04        

- Sơ cấp 05        

- Trung cấp 06        

- Cao đẳng 07        

- Đại học 08        

- Trên đại học 09        

Chia theo dân tộc  x x x x x x x 

- Kinh 10        



- Dân tộc thiểu số 11        

Chia theo nhóm tuổi  x x x x x x x 

- Dưới 31 tuổi 12        

- Từ 31 đến 40 tuổi 13        

- Từ 41 đến 50 tuổi 14        

- Từ 51 đến 55 tuổi 15        

- Từ 56 đến 60 tuổi 16        

- Trên 60 tuổi 17        

         

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày .......tháng ...... năm ......​
Cục trưởng​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

Nguồn: Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT 


